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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Quảng Điền 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục cơ sở dữ liệu huyện 

Quảng Điền” (có Danh mục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống 

thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của huyện. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục 

cơ sở dữ liệu của huyện theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng giai 

đoạn phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật 

về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh đảm bảo đồng 

bộ và an toàn thông tin. 

2. Các cơ quan có sử dụng hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ 

liệu: 

- Sử dụng hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông 

tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh 

thông tin. 
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- Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ 

sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; đề xuất nội dung cập nhật, điều 

chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) của huyện và gửi về Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn; Thủ Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  
 

Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 4;                                                                            

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Lê Ngọc Bảo 
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Phụ lục: 

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 
(Kèm theo Quyết số:         /QĐ-UBND ngày       /12/2021 

của Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền) 

 

 

- CSDL Đơn thư phản ánh kiến nghị Khiếu nại Tố cáo; 

- CSDL Hệ thống thông tin báo cáo. 

- CSDL Ngành Giáo dục và Đào tạo; 

- CSDL Quản lý Đấu thầu; 

- CSDL Quản lý Đăng ký hộ gia đình, hợp tác xã; 

- CSDL Quản lý Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

- CSDL Quản lý Lao động; việc làm; dạy nghề; 

- CSDL Quản lý Tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); 

- CSDL Quản lý Người có công; bảo trợ xã hội; 

- CSDL Quản lý Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; 

- CSDL Quản lý Bình đẳng giới; 

- CSDL Quản lý Phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- CSDL Quản lý danh mục Địa giới hành chính; 

- CSDL Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức 

- CSDL Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, 

công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức 

hội, tổ chức phi chính phủ; 

- CSDL Quản lý Văn thư, lưu trữ nhà nước; 

- CSDL Quản lý Tôn giáo; 

- CSDL Quản lý Thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên. 

- CSDL Trồng trọt, bảo vệ thực vật; 

- CSDL Quản lý Chăn nuôi, thú y; 

- CSDL Quản lý Lâm nghiệp; 

- CSDL Quản lý Thủy sản; 

- CSDL Quản lý Thủy lợi; 

- CSDL Quản lý Phát triển nông thôn; 

- CSDL Quản lý Phòng, chống thiên tai; 

- CSDL Quản lý Chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, 

thủy sản; 

- CSDL Quản lý Điều hành Ngân sách tỉnh; 

- CSDL Quản lý Tài sản công; 

- CSDL Các quỹ quản lý tài chính nhà nước; 

- CSDL Quản lý Đầu tư tài chính đầu tư công; 

- CSDL Quản lý Tài chính doanh nghiệp; 

- CSDL Quản lý Kế toán; kiểm toán độc lập; 

- CSDL Quản lý Lĩnh vực giá; 

- CSDL Quản lý Đất đai; 
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- CSDL Quản lý Đo đạc và bản đồ; 

- CSDL Quản lý tài nguyên môi trường biển, đảo và đầm phá; 

- CSDL Quản lý Thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; 

- CSDL mã định danh 

- CSDL quản lý biểu mẫu 

- CSDL Công dân 

- CSDL Quản lý Hộ tịch; quốc tịch; 

- CSDL Quản lý Chứng thực; 

- CSDL Quản lý Nuôi con nuôi; 

- CSDL Quản lý Lý lịch tư pháp; 

- CSDL Quản lý Bồi thường nhà nước; 

- CSDL Quản lý Trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; 

- CSDL Quản lý Văn hóa, gia đình; 

- CSDL Quản lý Thể dục, thể thao; 

- CSDL Quản lý Quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy 

tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh; 

- CSDL Quản lý Di sản; 

- CSDL Quản lý quản lý xét nghiệm phòng, chống Covid-19. 

- CSDL Quản lý cơ sở y tế; cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực y tế; cơ sở kiểm 

nghiệm, kiểm định; cơ sở có hoạt động đào tạo chuyên ngành sức khỏe; cơ sở kinh 

doanh trong lĩnh vực y tế. 

- CSDL Quản lý trang thiết bị y tế. 

- CSDL Quản lý Đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch; 
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